
Phụ lục I: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG  LĨNH VỰC TỔNG HỢP 

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức thực 

hiện TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Khai thác và sử 

dụng thông tin, 

dữ liệu tài nguyên 

và môi trường 

05 ngày làm việc 

cơ quan quản lý 

thông tin, dữ liệu 

tiếp nhận kiểm tra 

văn bản, phiếu 

yêu cầu, thông 

báo nghĩa vụ tài 

chính (trường hợp 

phải thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính) cho tổ 

chức, cá nhân. 

Sau khi tổ chức, 

cá nhân thực hiện 

nghĩa vụ tài 

chính, cơ quan 

quản lý thông tin, 

dữ liệu có trách 

nhiệm cung cấp 

đầy đủ, chính xác 

các thông tin, dữ 

liệu cho các tổ 

chức, cá nhân. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thưc nộp 

hồ sơ và nhận kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh 

Lai Châu; 

+ Điện thoại: 02133.796.888. 

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến một phần trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn hoặc Hệ 

thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh 

Lai Châu tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy 

định).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’; 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

- Tra cứu thông tin 

đất đai:  

30.000 đồng/lần. 

 

- Hồ sơ địa chính: 

+ Trích lục bản đồ 

địa chính với từng 

thửa đất:  

20.000đồng/tờ; 

+ Trích sao sổ địa 

chính, sổ mục kê đất 

đai  đối với từng 

thửa đất hoặc từng 

chủ sử dụng đất:   

30.000đồng/tờ; 

 

- Tổng hợp thông 

tin đất đai:  

30.000 đồng/tờ 

+ Bản đồ địa chính, 

bản đồ hiện trạng, 

bản đồ giao đất, các 

bản đồ chuyên đề 

- Luật đất đai 2024; 

- Nghị định số 

73/2017/NĐ-CP ngày 16 

tháng 4 năm 2017 của 

Chínhphủ về thu thập, quản 

lý, khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường; 

- Nghị định số 

22/2023/NĐ-CP ngày 12 

tháng 5 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị 

định liên quan đến hoạt 

động kinhdoanh trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Nghị quyết số 

42/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lai Châu 

Quy định mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và 



2 

 

 
 

 

Trường hợp từ 

chối cung cấp 

thông tin, dữ liệu 

thì phải nêu rõ lý 

do và trả lời bằng 

văn bản cho tổ 

chức, cá nhân 

biết. 

 khác dạng giấy: 

120.000 đồng/tờ 

+ Bản đồ địa chính, 

bản đồ hiện trạng, 

bản đồ giao đất, các 

bản đồ chuyên đề 

khác dạng số: 

400.000 đồng/mảnh 

sử dụng một số khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
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